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V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật

về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất,

kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động năm 2022

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật BVMT 2020) có hiệu lực thi hành

toàn bộ kể từ ngày 01/01/2022; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ

môi trường (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) có hiệu lực từ ngày 10/01/2022; Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 (Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).

Để giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số nội dung để các Chủ cơ

sở biết và thực hiện như sau:

1. Về việc cấp giấy phép môi trường:

1.1. Đối tượng thực hiện:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020

có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và

nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc

phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi

đi vào vận hành chính thức. (Danh mục dự án đầu tư nhóm I, II, III được quy định

tại phụ lục III, IV, V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

1.2. Thời điểm cấp giấy phép môi trường:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại mục 1.1 trên đã đi vào vận hành

chính thức trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2022)

phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật BVMT 2020

có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi

trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép

xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau

đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành

phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép

môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày

Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành

phần không xác định thời hạn.

- Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thực hiện theo nhiều

giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình thì giấy phép môi trường có thể
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cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải. Giấy

phép môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp

trước vẫn còn hiệu lực.

1.3. Thời điểm nộp hồ sơ:

Chủ cơ sở tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

để bảo đảm thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT

2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường

hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với

trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tính đến thời điểm phải có giấy phép môi trường.

1.4. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường (theo mẫu Phụ lục XIII Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP);

- Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (theo mẫu Phụ lục X, XII Nghị

định số 08/2022/NĐ-CP);

- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của cơ sở.

1.5. Hình thức nộp hồ sơ:

Gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Điều 41 của Luật

Bảo vệ môi trường, theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc hệ

thống dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp có thay đổi tên cơ sở hoặc Chủ cơ sở thì Chủ cơ sở có trách nhiệm

tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép môi

trường biết để được cấp đổi giấy phép. Thủ tục cấp đổi giấy phép môi trường thực

hiện theo quy định tại Điều 44 Luật BVMT 2020 và Điều 30 Nghị định số

08/2022/NĐ-CP.

1.6. Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy

phép môi trường: Chủ cơ sở phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý

chất thải quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP sau khi được cấp giấy

phép môi trường, trừ trường hợp đã có giấy phép môi trường thành phần.

2. Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường (áp dụng đối với các cơ sở khai

thác khoáng sản)

Ngày 25/02/2022, Sở TNMT đã có công văn số 649/STNMT-CCBVMT

hướng dẫn thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hoạt động khai thác khoáng

sản.

Chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2003 đến năm 2021, Cục Thống kê tỉnh Khánh

Hòa đã cung cấp tại công văn số 383/CTK-TKKT ngày 20/5/2022 được đăng tải

trên trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ:

http://stnmt.khanhhoa.gov.vn mục môi trường). Do đó, đề nghị các cơ sở khẩn trương

thực hiện việc ký quỹ năm 2022 theo quy định.

http://stnmt.khanhhoa.gov.vn
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3. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt:

Việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định từ Điều 75 đến Điều 80

Luật BVMT 2020, từ Điều 58 đến Điều 64 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, từ Điều

26 đến Điều 32 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chủ cơ sở cần lưu ý phải chuyển

giao chất thải rắn sinh hoạt cho các đối tượng có chức năng được quy định tại khoản

2, khoản 3 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, trừ trường hợp cơ sở có phát sinh

chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày

thì được lựa chọn thêm hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá

nhân quy định tại Điều 75 Luật BVMT 2020.

4. Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Việc quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định tại Điều

81, Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường, từ Điều 65 đến Điều 67 Nghị định số

08/2022/NĐ-CP và Điều 33, Điều 34 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chủ nguồn

thải chất thải rắn công nghiệp thông thường, cần lưu ý các nội dung sau:

- Thực hiện phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định

tại khoản 1 Điều 81 Luật BVMT 2020; có thiết bị, dụng cụ, khu vực lưu giữ chất thải

rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT;

- Chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của khoản

1 Điều 82 Luật BVMT 2020; được phép chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông

thường quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định 08/2022/NĐ-CP sau khi phân loại

theo đúng quy định cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

- Sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường (theo

Mẫu số 03 Phụ lục III Thông tư 02/2022/TT-BTNMT) khi chuyển giao nhóm chất

thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý theo quy định.

5. Quản lý chất thải nguy hại:

Việc quản lý chất thải nguy hại được quy định từ Điều 83 đến Điều 85 Luật

Bảo vệ môi trường, từ Điều 68 đến Điều 73 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, từ Điều

35 đến Điều 40 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Chủ nguồn thải chất thải nguy

hại thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 71

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (trong

đó lưu ý chỉ được lưu giữ chất thải nguy hại không quá 01 năm, kể từ thời điểm phát

sinh. Trường hợp lưu giữ quá thời hạn nêu trên do chưa có phương án vận chuyển,

xử lý khả thi hoặc chưa tìm được cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phù

hợp thì phải báo cáo định kỳ hằng năm về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở

phát sinh về Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong

báo cáo môi trường định kỳ)

6. Quản lý nước thải, bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác:

- Việc quản lý nước thải được quy định tại Điều 86, Điều 87 Luật BVMT 2020

và Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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- Việc quản lý bụi, khí thải và các chất ô nhiễm khác được quy định tại Điều

88 Luật BVMT 2020.

- Việc quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu

được quy định tại điều 89 Luật BVMT 2020.

7. Quan trắc nước thải:

Thực hiện theo quy định tại Điều 111 Luật BVMT 2020 và Điều 97 Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP. 

8. Quan trắc khí thải công nghiệp:

Thực hiện theo quy định tại Điều 112 Luật BVMT 2020 và Điều 98 Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP. 

9. Công khai thông tin môi trường:

Việc công khai thông tin môi trường được quy định tại Điều 114 Luật BVMT

2020, Điều 102 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Chủ cơ sở, cần lưu ý thực hiện một

số nội dung sau:

9.1. Thực hiện công khai giấy phép môi trường theo quy định như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của Chủ cơ sở hoặc tại trụ sở UBND

cấp xã nơi cơ sở hoạt động;

- Thời điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi được cấp giấy phép môi

trường.

9.2. Trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục nước

thải, bụi, khí thải công nghiệp hoặc quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp

định kỳ, thực hiện công khai kết quả quan trắc như sau:

- Công khai kết quả quan trắc chất thải tự động, liên tục (bao gồm so sánh với

giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đã được cấp phép) trên trang thông tin điện tử

của chủ cơ sở hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng cơ sở. Vị trí đặt

bảng thông tin điện tử phải thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát. Thời điểm

công khai ngay sau khi có kết quả quan trắc và công khai kết quả liên tục trong thời

gian 30 ngày;

- Công khai phiếu kết quả quan trắc chất thải của kỳ quan trắc gần nhất trên

trang thông tin điện tử của chủ cơ sở hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt

tại cơ sở. Thời điểm công khai chậm nhất là 10 ngày sau khi có kết quả quan trắc

chất thải định kỳ cho đến thời điểm công khai kết quả quan trắc định kỳ mới.

9.3. Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện công khai

thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, phương pháp xử lý;

thông tin về tên, địa chỉ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và các

thông tin về môi trường khác như sau:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của chủ cơ sở hoặc tại trụ sở UBND

cấp xã nơi cơ sở hoạt động;
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- Thời điểm công khai chậm nhất là 05 ngày sau khi phát hành báo cáo công

tác bảo vệ môi trường của năm, liên tục hằng năm trong suốt thời gian cơ sở hoạt

động.

10. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ được quy định tại Điều 119 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 66 Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT. Liên quan đến trách nhiệm của chủ cơ sở, cần lưu ý một số

nội dung như sau:

10.1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ:

- Biểu mẫu báo cáo:

+ Đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có

giấy phép môi trường: thực hiện theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư

số 02/2022/TT-BTNMT;

+ Đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng

ký môi trường: thực hiện theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT;

+ Đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm

công nghiệp: thực hiện theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT.

Lưu ý: Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi

trường.

- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 05/01/2023 (trước ngày 10/01/2023 đối

với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

- Hình thức báo cáo và phương thức gửi: thực hiện theo một trong các hình

thức sau:

+ Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu

của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo

phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo được gửi theo hình thức trực tiếp hoặc thông

qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Fax;

+ Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước

có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của

người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo được gửi thông qua

hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống thông tin môi trường các cấp (nếu có).

- Cơ quan tiếp nhận báo cáo: cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan

tiếp nhận đăng ký môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện và

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

(trường hợp cơ sở nằm khu công nghiệp, cụm công nghiệp).

10.2. Chủ cơ sở thực hiện việc lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ
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quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra;

tổ chức lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường đột xuất theo yêu cầu của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền.

11. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:

Công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở được quy định từ

Điều 121 đến Điều 129 Luật BVMT 2020, từ Điều 108 đến Điều 111 Nghị định số

08/2022/NĐ-CP. Trong đó, Chủ cơ sở lưu ý một số nội dung sau:

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi

trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giấy phép

môi trường.Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích

hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác thì phải bảo đảm có đầy đủ

các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của cơ sở; gửi kế hoạch ứng

phó sự cố môi trường đến UBND cấp xã và Ban chỉ huy Phòng chống, thiên tai và

tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Trên đây là một số hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cơ sở nghiên

cứu thực hiện (Luật BVMT 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT được đăng tải trên trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường

theo địa chỉ http://stnmt.khanhhoa.gov.vn)

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở Tài nguyên

và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) – Điện thoại: 0258.3815.650

để được hướng dẫn./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- Theo danh sách;

- UBND tỉnh (b/c);

- Quỹ BVMT tỉnh Khánh Hòa;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- BQL KKT Vân Phong (p/h);

- Sở Công Thương (p/h);

- TTCNTT (đăng tải);

- Lưu: VT, CCBVMT, Q.V.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan

http://stnmt.khanhhoa.gov.vn
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